
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

BỘ MÔN ĐỘNG CƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập – Tự do – Hạnhphúc 

 

 

DANH MỤC NHÓM MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG THAY THẾ 
 

STT ÁP DỤNG 
CHO CTĐT 

MÃ MÔN HỌC 

(CŨ)  

TÊN MÔN HỌC 

(CŨ) 

MÃ MÔN HỌC  

TƯƠNG ĐƯƠNG 

TÊN MÔN HỌC 

TƯƠNG ĐƯƠNG 

GHI CHÚ  

1.  ĐH 1230021 Độngcơđốttrong1 ICEP330330 Nguyênlýđộngcơđốttrong  

2.  ĐH 1230022 Độngcơđốttrong2 ICEC330430 Tínhtoánđộngcơđốttrong  

3.  
CĐ 1230060 Động cơ đốt trong 

ICEP330330 Nguyênlýđộngcơđốttrong Động cơ đốt 
trong (5TC) 

ICEC330430 Tínhtoánđộngcơđốttrong 

4.  ĐH, CĐ 1230100 Thínghiệmđộngcơvà ô tô ENAE320630 Thínghiệmđộngcơvà ô tô  

5.  ĐH(KCN) 
1130040 

Nguyên lý kết cấu động cơ 
đốt trong 

EPAS 223030 Nguyên lý kết cấu động cơ 
đốt trong 

 

6.  ĐH, CĐ 1330010 Thực tập thử nghiệm ôtô POAD321230 Thựctậpchẩnđoán ô tô  

7.  ĐH, CĐ 1830100 Thựctậpchẩnđoán ô tô POAD321230 Thựctậpchẩnđoán ô tô  

8.  ĐH, CĐ 1830070 
 

Thực tậpĐộngcơ 2 PEMS331130 Thựctậphệ 
thốngđiềukhiểnđộngcơ 

 

9.  ĐH, CĐ 1830011 Thực tậpĐộngcơ1 PICE331030 Thựctậpđộngcơđốttrong  

10.  ĐH, CĐ 1830020 TT Độngcơ Diesel PICE331030 Thựctậpđộngcơđốttrong  

11.  ĐH (KCN) 
1830060 TT ĐộngCơ 

PICE 323130 
 

Thực tập động cơ  

   TRƯỞNG KHOA          TRƯỞNG BỘ MÔN 
 


